
Grade Level Contents

2 1반~5반

Bài   1. Xin chào!
Luyện   nói theo mẫu.
Nghe   và khoanh tròn.
★Bài tập
Trang 11, Tập viết câu(số 3,5,6 trang 
13)

1과. 안녕하세요!
말하기 연습.
듣고 정답에 동그라미 치기.
★숙제
교과서 11쪽, 13쪽(3,5,6번)

Grade Level Contents

1 1반~5반

- Ôn tập các động lệnh trong lớp, chữ 
A, Ă, Â và các từ vựng đã học
-HọcchữE,Êvớicáctừvựngxeđạp,xemáy,cond
ê,tráilê.
- Dấu thanh điệu
★Bài tập
Viết chữ cái trang 61, 62, 63

- 교실에서 하는 활동 복습
- 알파벳 A, Ă, Â 와 단어 복습
- 단어 xe đạp, xe máy, con dê, trái 
lê 와 함께 알파벳 E, Ê 공부.
- 성조
★숙제
알파벳 쓰기(교과서 61, 62, 63쪽)
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Grade Level Contents

3

기초

Bài 1: Đây là …
Từvựng:sách,vở,mực,keodán,gôm
Loại từ : cuốn/   quyển, cục
Ngữ pháp: “đây   là cái gì?”
★Bài tập
Viết từ vựng   theo mẫu, chọn loại từ 
đúng với đồ vật, Trả lời câu hỏi.

1과: 이것은..이다.
단어: 책, 공책, 잉크, 지우개
종별사: cuốn/quyển, cục
문법: “이것은 무엇입니까?” (đây là cái gì?)
★숙제
단어 쓰기 연습, 사물에 알맞은 종별사 고
르기, 질문에 답하기.

Bài 1: Đây là …
Ôntậptừvựngbài1vàcácloạitừđãhọc
Ngữ pháp: Kia là/ đó là
★Bài tập 
Trả lời câu hỏi, nhìn hình và   chọn đáp 
án đúng.

1과: 이것은..이다.
1과에서 단어와 종별사 복습.
문법: 저것은..이다 (kia là, đó là..)
★숙제
질문에 답하기, 그림 보고 정답 고르기.

Sửa bài tập 선생님과   함께 숙제를 풀어봅니다.

기본

Thực hành nghe: đồ dùng cá nhân.
(Hoạt động luyện tập nghe từ, câu liên 
quan   đến đồ dùng cá nhân)
★Bài tập
Nghe và chọn cái đúng, nghe và chọn   
đúng/sai. 

듣기연습: 개인용품
(개인용품에 관한 단어, 문장 듣기 연습) 
★숙제
듣고 알맞은   것을 고르기, 듣고 맞으면 
(Đ) 틀리면 (S) 고르기.

Thực hành nói: đồ dùng cá nhân.
(Hoạt động luyện tập nói câu liên quan đến  
 đồ dùng cá nhân)
★Bài tập
Sắp xếp câu theo thứ tự đúng, trả lời câu 
hỏi

말하기 연습: 개인용품.
(개인용품에 관한 문장 말하기 연습)
★숙제
단어를 올바른   문장로 배열하기, 질문에 
답하기.

Sửa bài tập 선생님과   함께 숙제를 풀어봅니다.

심화

Bài 1. Đó là cái nón phải không? (tt) 
Kĩ năng viết: Học   ngữ pháp: “Đây, đó, 
kia”.
★Bài tập
Lập câu hỏi và câu   trả lời với “Đây, đó, 
kia”. 

Unit 1. Is   that a hat? (cont.)
Writing   skill: Grammar: “this, that”
★Exercises
Make   questions and answer with “this, 
that”. 

Kĩ năng đọc hiểu: Đoạn văn ngắn về đồ 
vật. 
★Bài tập
Điền từ vào chỗ trống,   trả lời các câu 
hỏi. 

Reading   skill: Read short pagaraph about 
the objects. 
★Exercises
Fill in the   blank, answer the question. 

Sửa bài tập Teacher   checks the exercises given before.
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Grade Level Contents

4

기초

Bài 1. Bạn có bút chì không?
Từ vựng: sách, vở, mực
Loại từ: cuốn/quyển, cục
Ngữ pháp: có..không? – có.
★Bài tập
Tập viết từ, chọn loại từ đúng với đồ vật,  
 trả lời câu hỏi. 

1과: 연필 있어?
단어: 책, 공책, 잉크, 지우개
종별사: cuốn/quyển, cục
문법: ..있어요? – 있어요.
★숙제
단어 쓰기   연습, 사물에 알맞은 종별사 
고르기, 질문에 답하기.

Bài 1. Bạn có bút chì không?
Ôn tập từ vựng và các loại từ đã học.
Ngữ pháp: có..không? – không có.
★Bài tập
Nghe và chọn hình phù hợp, trả lời câu 
hỏi.

1과: 연필 있어?
단어와 종별사 복습
문법: ..있어요? – 없어요.
★숙제
듣고 맞는 그림 고르기, 질문에 답하기.

Sửa bài tập 선생님과   함께 숙제를 풀어봅니다.

기본

Thực hành nghe : địa chỉ
★Bài tập
Nghe và chọn hình đúng, nghe và chọn   
đúng-sai.

듣기연습: 주소
★숙제
듣고 맞는 그림 고르기, 듣고   맞으면 Đ, 
틀리면 S.

Thực hành nói : địa chỉ
★Bài tập
Nhìn hình và trả lời câu hỏi.

말하기연습: 주소
★숙제
그림 보고 대답하기

Sửa bài tập 선생님과 함께 숙제를 풀어봅니다.

심화

Bài học: Địa chỉ nhà em là gì?
Thực hành nghe về địa chỉ   nhà.
«Bài tập
Nghe và chọn đáp án đúng hoặc sai, nghe 
và   điền từ.

Unit: What is your house’s address?
Listening about house’s   address.
«Exercises
Listen and choose the correct answer.,   
listen and write the correct word.

Thực hành viết về địa chỉ   nhà.
«Bài tập
Viết địa chỉ theo mẫu có sẵn, viết đoạn 
văn   theo gợi ý.

Practice writing about   house’s address.
« Exercises
Write the addresses following the sentences  
 given, write the paragraph following the 
instruction. 

Sửa bài tập Teacher   checks the exercises given before.
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5

기초

Bài 1. Đây là   cái bình nước.
Ôn tập từ vựng:   đồ dùng cá nhân.
Ngữ pháp: Đó   là..
★Bài tập
Nối từ với hình,   trả lời câu hỏi.

1과: 이것은 물병입니다.
단어복습: 개인용품
문법: 저것은..이다.
★숙제
단어와 그림   연결하기, 질문에 답하기.

Bài 1. Đây là   cái bình nước.
Ngữ pháp: có   mấy cái..?
★Bài tập
Nhìn hình và   trả lời câu hỏi.

1과: 이것은 물병입니다.
문법: ..이 몇 개 있어요?
★숙제
그림보고   질문에 답하기.

Sửa bài tập 선생님과   함께 숙제를 풀어봅니다.

기본

Thực hành   nghe: hoạt động theo kỳ nghỉ.
(Hoạt động   luyện tập nghe từ, câu liên 
quan đến hoạt động theo kỳ nghỉ)
★Bài tập
Nghe và chọn   đúng sai, nghe và viết từ.

듣기연습: 방학에 하는 활동
(방학에 하는 활동에 관한 단어, 문장 듣기 
활동)   
★숙제: 듣고 맞으면 (Đ) 틀리면 (S)   고
르기, 듣고 빈칸에 알맞은 단어 쓰기.

Thực hành   nói: hoạt động theo kỳ nghỉ.
(Hoạt động   luyện tập nói câu liên quan 
đến hoạt động theo kỳ nghỉ)
★Bài tập
Sắp xếp câu   theo thứ tự đúng, trả lời 
câu hỏi.

말하기 연습: 방학에 하는 활동
(방학에 하는 활동에 관한 문장 말하기 연
습)
★숙제 
단어를 올바른   문장으로 배열하기, 질문
에 답하기.

Sửa bài tập 선생님과   함께 숙제를 풀어봅니다.

심화

Bài học: Kỳ nghỉ
Học bài đọc về buổi đi cắm   trại của lớp.
«Bài tập
Điền từ vào đoạn văn rồi trả lời các câu 
hỏi   liên quan đến đoạn văn.

Unit: Vacation
Learning the article about   a camping trip.
«Exercises
Fill in the blanks and then answer the   
questions.

Ôn tập ngữ pháp: “đã /   đã…bao giờ 
chưa?”
«Bài tập
Dùng kết cấu nghi vấn”… đã … bao giờ 
chưa?”   để hoàn thành các đoạn hội thoại 
ngắn, sắp xếp lại từ thành câu hoàn chỉnh.

Review grammar: simple   past and present 
perfect
«Exercises
Use the form: “did” / “have you ever” to   
finish the short dialogues, rearrange the 
words to make the full sentences.

Sửa bài tập Teacher   checks the exercises given before.
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6

기초

Bài 1: Cơm sườn ngon quá
Ôntừvựng
Học đọc: hội thoại và các đoạn giới thiệu 
nhỏ
★Bài tập
Trả lời câu hỏi.,

1과: 껌 쓰언(com suon)은 정말 맛있어요.
단어 복습
읽기: 대화문 & 짧은 지문 읽기
★숙제
질문에 답하기.

Bài   1: Cơm sườn ngon quá
Ôntậptừvựng
Học   các tính từ mô tả khi cảm nhận ăn 
uống
Ngữ   pháp: quá 
★Bài tập
Viết   mẫu câu theo mẫu.

1과: 껌 쓰언(com suon)은 정말 맛있어요.
단어 복습
음식과 관련해서 사용할 수 있는 형용사.
문법: 정말, 매우(quá)
★숙제
보기를 따라 문장쓰기.

Sửa bài tập 선생님과 함께 숙제를 풀어봅니다.

기본

Thực hành   nghe : quốc gia, trang phục 
truyền thống
★Bài tập
Nghe từ và chọn   hình đúng, nghe hội 
thoại và chọn đáp án đúng

듣기연습: 국가, 전통의상
★숙제
듣고 맞는 그림 고르기, 대화를 듣고   맞
는 답 고르기

Thực hành   nói: quốc gia, trang phục 
truyền thống
★Bài tập
Nhìn hình và   trả lời câu hỏi.

말하기연습: 국가, 전통의상
★숙제
그림보고 질문에 답하기.

Sửa bài tập 선생님과 함께 숙제를 풀어봅니다.

심화

Bài 1. Trang   phục và đất nước.(tt)
Kĩ năng đọc   hiểu: Đọc hiểu về trang phục 
các miền ở Việt Nam. 
★Bài tập
Điền từ vào   chỗ trống, trả lời câu hỏi, 
chọn Đúng/Sai.

Unit 1. Clothes and country. ( cont.)
Reading skill: Reading comprehension about  
 traditional of 3 areas in Vietnam.
★Exercise
Fill in the blank, answer the question, 
choose   the Wright/ Wrong.

Kĩ   năng đọc hiểu(tt): Đọc hội thoại về 
trang phục truyền thống. 
★Bài tập
Điền từ vào   chỗ trống, trả lời câu hỏi, 
sắp xếp lại đoạn hội thoại.

Reading skill(cont.): Reading Dialogue   
about traditional clothes.
★Exercise
Fill in the blank, answer the question, 
arrange   the dialogue. 

Sửa bài tập Teacher checks the exercises given before.
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